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ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 5 

PHIẾU SỐ 07  
 

I. Choose the word that has a different stress pattern from the others (Tìm từ có vị trí trọng 

âm khác với các từ còn lại trong nhóm) 

1. C  2. B    3. B   4. A  5. D   6. B 

   

II. Reorder the letters in brackets to make the correct word and fill in the blank. (Sắp 

xếp các chữ cái trong ngoặc thành từ đúng và điền vào chỗ trống.) 

1. buffaloes   2. memory   3. crocodiles  

4. turtles   5. Dwarfs.  6. hairdressers  

 

III. Choose the best answers (Chọn câu trả lời đúng) 

1. C  2. A  3. B   4. C   5. D   6. B  

 

IV. Read and write T for True or F for False (Đọc đoạn văn sau và điền T nếu thông tin 

đúng và F nếu thông tin sai vào các câu sau) 

1. T  2. F  3. T  4. T  5. F  6. F 

 

V. Rewrite the following sentences with the given words so that they make similar 

meanings to the first ones. (Sử dụng từ gợi ý viết lại các câu sau sao cho nghĩa của chúng 

vẫn giống với câu ban đầu). 

1. He’s a careful driver.  

2. Nobody is clever than Sally in the class. /  Nobody in the class is as clever as Sally. 

3. Could you help me (to) put the chair away please? 

4. Math is my favourite subject. 

5. How heavy is your suitcase?  

6. It’s difficult/ not easy to speak English fluently.  

 

---- The end ---- 

 

 

 

 


